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1. Nhận thức về Hệ thống KSNB và văn hoá kiểm

soát

2. Trao đổi các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ Tín

dụng

3. Trao đổi các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ Kế
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1. Nhận thức về Hệ thống KSNB và văn 

hoá kiểm soát

 Kiểm soát nội bộ - quan điểm của COSO

 Các bộ phận cấu thành KSNB

 Trách nhiệm mỗi nhân viên trong xây dựng hệ

thống KSNB lành mạnh và văn hoá kiểm soát.

 Mô hình quản trị rủi ro tuyến phòng thủ 3 cấp.

4

Trách nhiệm kiểm soát 

thuộc về ai ???

HĐQT BGĐ KSV nội bộ
?
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COSO:  
(Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision)

Internal control is broadly defined as a process,

effected by an entity's board of directors, management,

and other personnel, designed to provide reasonable

assurance regarding the achievement of objectives in

the following categories:

i) Effectiveness and efficiency of operations;

ii) Reliability of financial reporting; and

iii) Compliance with laws and regulations.

6

KSNB không chỉ là một thủ tục hay một chính sách

được thực hiện ở một vài thời điểm nhất định mà được

vận hành liên tục ở tất cả mọi cấp độ trong Ngân hàng.

HĐQT và các nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm

thiết lập một văn hóa phù hợp nhằm hỗ trợ cho quy

trình KSNB hiệu quả cũng như việc giám sát hiệu quả

của hệ thống này một cách liên tục;

Tuy nhiên tất cả các thành viên của tổ chức đều

tham gia vào quy trình này.
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 Hiệu năng và hiệu quả hoạt động

 Tính đáng tin cậy của thông tin

 Tuân thủ pháp luật và các qui định hiện hành

Mục tiêu của Hệ thống KSNB

8

Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)

 Hiệu năng và hiệu quả hoạt động:

 Sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có và các nguồn

lực khác

 Hạn chế rủi ro

 Đảm bảo sự phối hợp, cùng làm việc của toàn bộ

nhân viên trong NH để đạt được mục tiêu của NH với

hiệu năng và sự nhất quán.

 Tránh được các chi phí không đáng có/ việc đặt các

lợi ích khác (của nhân viên, của khách hàng...) lên

trên lợi ích của Ngân hàng.
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Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)

 Tính đáng tin cậy của thông tin:

 Độ tin cậy, tính hoàn thiện và cập nhật của thông tin tài

chính và quản lý

 Các báo cáo cần thiết được lập đúng hạn và đáng tin

cậy để ra quyết định trong nội bộ NH

 Thông tin gửi đến Ban TGĐ, HĐQT, các cổ đông và

các cơ quan giám sát phải có đủ chất lượng và tính nhất

quán

 BCTC và các báo cáo quản lý khác được trình bày một

cách hợp lý và dựa trên các nguyên tắc kế toán đã được

xác định rõ ràng

10

 Mục tiêu tuân thủ:

 Sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện

hành. Đảm bảo mọi hoạt động của NH đều tuân

thủ

 Các yêu cầu về giám sát

 Các chính sách và quy trình nghiệp vụ của

Ngân hàng.

Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)
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CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH KSNB
Internal Control Cube - COSO

12

Internal Control Cube - COSO

Môi trường kiểm soát

• Triết lý, phong cách điều hành, Văn

hoá của nhà quản lý cấp cao

• Cơ cấu tổ chức

• Giá trị đạo đức

• Đội ngũ nhân sự

• Chính sách kinh doanh

• Qui trình nghiệp vụ

 Môi trường kiểm soát hình thành nên đặc thù văn hoá doanh

nghiệp, nên tiếng nói của tổ chức và có ảnh hưởng quan trọng
đến nhận thức kiểm soát của từng cá nhân trong tổ chức
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BASEL = Ủy Ban Giám sát hoạt động Ngân hàng

Nguyên tắc 1

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê duyệt và xem xét định

kỳ các chiến lược kinh doanh chung và các chính sách quan

trọng của ngân hàng; nắm bắt các rủi ro quan trọng đối với

ngân hàng, đặt ra các mức độ có thể chấp nhận được đối với

các rủi ro này và đảm bảo Ban Tổng Giám đốc tiến hành các

bước đi cần thiết để nhận biết, định lượng, theo dõi và kiểm

soát các rủi ro này; phê duyệt cơ cấu tổ chức; và đảm bảo

Ban Tổng Giám đốc theo dõi tính hiệu quả của hệ thống kiểm

soát nội bộ.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm

bảo một hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp và có hiệu quả

được áp dụng và duy trì.

14

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực thi các chiến

lược và chính sách được Hội đồng quản trị phê duyệt; xây

dựng các quy trình để nhận biết, định lượng, theo dõi và

kiểm soát các rủi ro; duy trì một cơ cấu tổ chức phân công

rõ ràng trách nhiệm, thẩm quyền và các quan hệ báo cáo;

đảm bảo các trách nhiệm đã giao phó được thực hiện có

hiệu quả; thiết lập các chính sách kiểm soát nội bộ hợp lý;

và theo dõi sự phù hợp cũng như tính hiệu quả của hệ

thống kiểm soát nội bộ.

Nguyên tắc 2
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Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách

nhiệm khuyến khích các chuẩn mực đạo đức và phẩm

chất trung thực, cũng như trong việc thiết lập một văn hóa

bên trong ngân hàng, trong đó cần nhấn mạnh và thể hiện

tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ tới tất cả các cấp độ

cán bộ.

Tất cả các cán bộ ngân hàng cần hiểu về vai trò của họ

trong quá trình kiểm soát nội bộ và tham gia đầy đủ vào

quá trình này.

Nguyên tắc 3

16

Đánh giá rủi ro

• Nhận biết và phân tích những rủi

ro liên quan ảnh hưởng đến việc

thực hiện các mục tiêu của NH

• Xây dựng mô hình phù hợp để

quản trị rủi ro

• Xây dựng cơ chế hợp lý để xử lý

các rủi ro

Internal Control Cube - COSO

 Nhận biết và đánh giá rủi ro là bước quan trọng đầu tiên để

có cơ sở xác định và thiết kế các thủ tục kiểm soát phù hợp

nhằm quản lý các rủi ro đạt được mục tiêu mà Ngân hàng đề

ra
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Nguyên tắc 4

Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả đặt ra yêu cầu là

các rủi ro chính có thể ảnh hưởng xấu đến việc hoàn thành

các mục tiêu của ngân hàng được nhận biết và đánh giá liên

tục; bao gồm tất cả rủi ro đối với chi nhánh và toàn hệ thống

ngân hàng (đó là, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt

động, rủi ro quốc gia, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý và rủi

ro danh tiếng).

Kiểm soát nội bộ cần được điều chỉnh để có thể xử lý thỏa

đáng các rủi ro mới phát sinh hoặc các rủi ro trước đó không

kiểm soát được.

BASEL = Ủy Ban Giám sát hoạt động Ngân hàng

18

Internal Control Cube - COSO

Các hoạt động kiểm soát

• Các chính sách/ thủ tục đảm bảo rằng

mục tiêu quản lý được thực hiện

• Đảm bảo rằng các hoạt động cần thiết

được thiết lập nhằm hạn chế rủi ro

• Các hoạt động kiểm soát được thiết lập

trong suốt doanh nghiệp, tại mọi cấp và mọi

chức năng

• Các hoạt động bao gồm: Phê chuẩn, phê

duyệt, rà soát, đối chiếu, kiểm tra, bảo

quản tài sản, phân tách trách nhiệm…

 Căn cứ trên các rủi ro chính đã được xác định, ngân hàng thiết

lập các hoạt động kiểm soát nhằm hạn chế và quản lý được rủi ro,

đạt được các mục tiêu mong muốn
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Hoạt động kiểm soát phải là một phần không tách rời

của các hoạt động thường nhật của ngân hàng. Hệ thống

kiểm soát nội bộ có hiệu quả đòi hỏi một cơ cấu kiểm soát

thích hợp được định ra, cùng với các hoạt động kiểm soát

được xác định tại mỗi cấp độ kinh doanh.

Các hoạt động này bao gồm: đánh giá ở cấp độ cao nhất;

các hoạt động kiểm soát thích hợp cho các phòng ban

khác nhau; kiểm soát thực tế; kiểm tra tuân thủ đối với các

hạn mức rủi ro và theo dõi xử lý sai phạm; có hệ thống phê

duyệt và ủy quyền; hệ thống xác minh và đối chiếu.

Nguyên tắc 5

BASEL = Ủy Ban Giám sát hoạt động Ngân hàng

20

 Các thủ tục kiểm soát được thiết kế và thực thi để xử lý

các rủi ro mà đơn vị NH nhận biết được.

 Thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát hoạt động.

 Xác minh các chính sách và quy trình kiểm soát này có

được tuân thủ hay không.

 Ban lãnh đạo và tất cả các cán bộ xem hoạt động kiểm

soát như một phần không thể tách rời, chứ không phải là

một phần bổ sung của các hoạt động thường ngày của NH.

 BLĐ phải thường xuyên đảm bảo rằng tất cả mọi lĩnh vực

của NH tuân thủ các chính sách và quy trình. Các chính

sách và quy trình hiện có vẫn còn phù hợp.
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CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

1. Kiểm soát phòng ngừa

2. Kiểm soát phát hiện

3. Kiểm soát định hướng

4. Kiểm soát bổ sung

5. Kiểm soát bù đắp

22

Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả đòi hỏi phải phân

nhiệm rõ ràng và mỗi cán bộ không được giao các trách

nhiệm mâu thuẫn nhau. Các lĩnh vực có khả năng mâu

thuẫn phải được nhận biết, giảm thiểu, và được theo dõi

độc lập và cẩn thận.

- Giao các nhiệm vụ mâu thuẫn cho một cá nhân sẽ cho

phép cá nhân đó có thể tiếp cận những tài sản có giá trị và

tác động vào số liệu tài chính nhằm trục lợi cá nhân/ che

giấu thua lỗ.

- Sự giám sát của bên thứ 3 độc lập

- Định kỳ phải rà soát lại về trách nhiệm và chức năng của

các cá nhân chủ chốt để đảm bảo rằng họ không có điều

kiện để che dấu các hoạt động bất hợp pháp.

Nguyên tắc 6
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Internal Control Cube - COSO

Thông tin và truyền thông

• Các thông tin thích hợp được xác định, lưu

trữ và gửi kịp thời đến đúng các địa chỉ

nhận

• Thông tin nội bộ và bên ngoài liên quan

đến các sự kiện, hoạt động và điều kiện cần

thiết để ra QĐ kinh doanh và báo cáo

• Lưu chuyển thông tin cho phép kiểm soát

hiệu quả từ khâu hướng dẫn nghiệp vụ đên

việc tổng hợp các phát hiện cho mục đích

quản lý

24

Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả đòi hỏi phải có

các số liệu đầy đủ và toàn diện về tài chính, hoạt động

của ngân hàng và sự tuân thủ các quy định pháp lý của

ngân hàng, cũng như các thông tin thị trường bên ngoài

về các sự kiện và điều kiện có liên quan đến việc ra quyết

định.

Thông tin cần phải đáng tin cậy, kịp thời, dễ tiếp cận và

được cung cấp ở một dạng thống nhất.

Nguyên tắc 7

BASEL = Ủy Ban Giám sát hoạt động Ngân hàng
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Nguyªn t¾c 8

HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i cã

mét hÖ thèng th«ng tin ®¸ng tin cËy ®èi víi tÊt c¶ c¸c

ho¹t ®éng quan träng cña ng©n hµng.

C¸c hÖ thèng nµy, bao gåm c¶ hÖ thèng l­u giữ vµ sö

dông sè liÖu ë d¹ng ®iÖn tö, ph¶i an toµn, ®­îc gi¸m s¸t

mét c¸ch ®éc lËp vµ ®­îc hç trî bëi c¸c ph­¬ng ¸n dù

phßng.

26

Nguyªn t¾c 9

HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c

kªnh th«ng tin liªn l¹c hiÖu qu¶ ®Ó ®¶m b¶o r»ng tÊt

c¶ c¸c nh©n viªn hiÓu ®Çy ®ñ vµ tu©n thñ c¸c chÝnh

s¸ch vµ quy trình ®èi víi c¸c nhiÖm vô vµ tr¸ch

nhiÖm cña hä; vµ ®¶m b¶o r»ng c¸c th«ng tin liªn

quan kh¸c ®Õn ®óng ng­êi.
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Giám sát

• Đánh giá hiệu quả hoạt động của

HT KSNB qua thời gian

• Kết hợp giữa đánh giá thường

xuyên và đánh giá đột xuất

• Những yếu kém trong HT KSNB

cần được báo cáo lên trên. Những

vấn đề trọng yếu cần được báo cáo

lên cấp lãnh đạo cao nhất và HĐQT

Internal Control Cube - COSO

28

Giám sát
• Giám sát thường xuyên bao gồm các

hoạt động giám sát và quản lý các hoạt

động do các cá nhân thực hiện trong

quá trình tác nghiệp các nhiệm vụ được

giao

• Giám sát đột xuất đưa ra những phản

hồi độc lập tại từng thời điểm:

 Phạm vi và mức độ phụ thuộc trước tiên

vào ĐGRR và hiệu quả của giám sát

thường xuyên

 Giám sát đột xuất có thể thực hiện dưới

dạng 1 cuộc kiểm tra nội bộ, hoặc tự đánh

giá

 Công việc này có thể thực hiện bởi KTNB

hoặc KTĐL hoặc nhà tư vấn

Internal Control Cube - COSO
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Nguyªn t¾c 10

HiÖu qu¶ tæng thÓ cña ho¹t ®éng kiÓm so¸t néi bé cÇn

®­îc gi¸m s¸t th­êng xuyªn.

Gi¸m s¸t c¸c rñi ro chÝnh yÕu lµ mét phÇn trong c¸c

ho¹t ®éng th­êng ngµy cña ng©n hµng còng nh­ viÖc

®¸nh gi¸ ®Þnh kú cña c¸c phßng, ban nghiÖp vô vµ

kiÓm to¸n néi bé.

BASEL = Ủy Ban Giám sát hoạt động Ngân hàng

30

Nguyên tắc 11

Cần phải có công tác kiểm toán hiệu quả và

toàn diện đối với hệ thống kiểm soát nội bộ; việc

này phải được thực hiện bởi các cán bộ có trình

độ, được đào tạo bài bản và hoạt động độc lập.

Kiểm toán nội bộ, với tư cách là một phần của

việc giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, phải

báo cáo trực tiếp lên HĐQT hoặc Ban Kiểm toán

trực thuộc Hội đồng quản trị và tới Ban Tổng

Giám đốc.
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Nguyªn t¾c 12

C¸c sai sãt trong kiÓm so¸t néi bé, dï ®­îc x¸c ®Þnh

trong ho¹t ®éng kinh doanh, trong kiÓm to¸n néi bé

hay bëi c¸c nh©n viªn kiÓm so¸t kh¸c, cÇn ph¶i ®­îc

b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp l·nh ®¹o vµ ®­îc xö lý ngay.

C¸c sai sãt kiÓm so¸t néi bé lín (träng yÕu) nªn ®­îc

b¸o c¸o tíi Ban Tæng Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ.

32

5 lo¹i yÕu kÐm trong kiÓm so¸t 

th­êng gÆp ë c¸c NH cã vÊn ®Ò

C¸c bµi häc tõ thÊt b¹i cña KSNB

???
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 Yếu kém thứ 1:

Thiếu sự giám sát và tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo;

và thất bại trong việc xây dựng một văn hóa kiểm soát lành

mạnh trong nội bộ ngân hàng.

 Không có ngoại lệ, các trường hợp mất mát lớn cho thấy

sự thiếu quan tâm của ban lãnh đạo, và sự buông lỏng trong

văn hóa kiểm soát của ngân hàng, thiếu định hướng đúng

đắn và sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị và Ban

Tổng Giám đốc, và thiếu sự phân công vai trò và trách nhiệm

rõ ràng.

 Các trường hợp này cũng cho thấy sự thiếu hụt các động

lực để ban lãnh đạo áp dụng một hệ thống giám sát mạnh và

duy trì ý thức cao về kiểm soát trong kinh doanh.

34

Văn hóa kiểm soát yếu kém do 2 yếu tố:

(a) BLĐ không nhấn mạnh được tầm quan trọng của một

HTKSNB mạnh qua lời nói và hành động của mình và

quan trọng nhất là qua các tiêu chuẩn được dùng để xác

định việc thù lao hay thăng tiến:

Thăng chức và khen thưởng của lãnh đạo khi cấp dưới

thành công trong việc tạo ra lợi nhuận tạm thời nhưng lại

thất bại trong việc thực hiện các chính sách KSNB hoặc

những vấn đề mà kiểm toán viên nội bộ đã chỉ ra.

 Những người khác trong tổ chức cho rằng KSNB chỉ

được xem là thứ yếu so với các mục tiêu khác trong tổ

chức

 Thủ tiêu cam kết và chất lượng của văn hóa kiểm

soát
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(b) BLĐ không đảm bảo được rằng cơ cấu tổ chức và trách nhiệm

quản lý được xác định rõ ràng  Một bộ phận của NH không chịu

trách nhiệm trực tiếp với một ai trong BLĐ cấp cao  Không có

lãnh đạo cấp cao nào giám sát sự tiến hành các hoạt động này đủ

sát sao để lưu ý những hoạt động bất thường về tài chính hoặc

lĩnh vực khác, và không có lãnh đạo cấp cao nào có hiểu biết toàn

diện về hoạt động và cách thức tạo ra lợi nhuận.

- BLĐ không yêu cầu có đủ giám sát đối với những người ra

quyết định quan trọng  không đảm bảo được: những nhân viên

chủ chốt đang hoạt động trong các khuôn khổ mà NH đặt ra và

trong khuôn khổ KSNB

- BLĐ không yêu cầu đủ, kịp thời các báo cáo quản lý về bản chất

và tình hình thực hiện của hoạt động kinh doanh.

36

KÕt luËn:

Mét sè giao dÞch ®· ®­îc thùc hiÖn hoµn

toµn ngoµi tÊt c¶ mäi kiÓm so¸t vµ c¸c l·nh

®¹o NH kh«ng ®­îc b¸o c¸o râ rµng vÒ tÝnh

chÊt, tÇm cì cña giao dÞch còng nh­ møc ®é

rñi ro ®ang gÆp.
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 Yếu kém thứ 2:

Bất cập về nhận thức và đánh giá rủi ro trong một số

hoạt động ngân hàng, có thể là nội hay ngoại bảng.

- Nhiều ngân hàng đã phải gánh chịu tổn thất lớn là do

không nhận biết và đánh giá rủi ro trong sản phẩm và

hoạt động mới, hoặc không cập nhật kết quả đánh giá rủi

ro khi có thay đổi đáng kể trong môi trường hay điều kiện

kinh doanh.

Nhiều trường hợp gần đây cho thấy một thực tế là các

hệ thống kiểm soát thích hợp với các sản phẩm đơn giản

không có khả năng xử lý các sản phẩm phức tạp hơn.

38

- Doanh thu cao từ các khoản cho vay, đầu tư và các công

cụ phái sinh nhất định làm cho BLĐ sao nhãng nhu cầu

phải đánh giá toàn diện các rủi ro gắn liền với các giao

dịch và dành đủ nguồn lực cho việc giám sát trực tiếp và

rà soát rủi ro.

- Khi môi trường hoạt động thay đổi, BLĐ không cập nhật

quá trình đánh giá rủi ro:

+ Khi phát triển sản phẩm tinh vi và phức tạp hơn, KSNB đã

không được nâng cấp để đáp ứng những sản phẩm này;

+ Khi triển khai một hoạt động kinh doanh mới mà không đánh

giá toàn diện về các rủi ro liên quan  HT KSNB sẽ khó có thể

xử lý rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh mới.
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KÕt luËn:

KiÓm so¸t néi bé (Tæ chøc, ®iÒu hµnh, vËn

hµnh qui tr×nh, qui chÕ, con ng­êi…) cña

Ng©n hµng ®· kh«ng phï hîp víi b¶n chÊt, ®é

phøc t¹p vµ rñi ro cña c¸c ho¹t ®éng néi b¶ng

vµ ngo¹i b¶ng cña ng©n hµng

40

 Yếu kém thứ 3:

Sự thiếu sót hoặc yếu kém về cơ cấu và hoạt

động kiểm soát chính như phân công nhiệm vụ,

phê duyệt, kiểm tra, đối chiếu, và đánh giá tình

hình hoạt động.

=> Yếu kém trong phân công nhiệm vụ là nhân

tố chính gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng.
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Việc phân nhiệm –một trong những nhân tố quan trọng

của hệ thống kiểm soát nội bộ – thường ít được quan tâm.

+ Lãnh đạo giao cho một cá nhân nào đó dưới quyền trách

nhiệm giám sát hai hay nhiều lĩnh vực có lợi ích xung đột.

Điều này sẽ giúp cho người đó có khả năng xử lý số liệu

tài chính để trục lợi cá nhân hoặc che dấu thua lỗ

Ví dụ :

- Một cá nhân giám sát cả bộ phận giao dịch và bộ phận

hỗ trợ của một phòng giao dịch

42

Việc phân nhiệm – một trong những nhân tố quan trọng

của hệ thống kiểm soát nội bộ – thường ít được quan tâm.

+ Lãnh đạo giao cho một nhân viên nào đó vừa chịu trách

nhiệm kiểm soát vừa giao dịch, hỗ trợ một khách hàng.

- Vừa giới thiệu khách hàng, vừa thẩm định chính KH đó

- Vừa thẩm định khách hàng, vừa phán quyết cho vay.

- Vừa phê duyệt giải ngân vừa thực hiện giải ngân thực tế
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 Yếu kém thứ 4:

Sự thiếu trao đổi thông tin giữa các cấp lãnh đạo trong nội bộ NH,

đặc biệt là các thông tin lên trên về các vấn đề tồn tại.

 Để có hiệu quả, các chính sách và quy trình cần được trao đổi

với tất cả nhân viên liên quan. Một loạt tổn thất NH xảy ra là vì các

nhân viên liên quan không biết hoặc không hiểu các chính sách

của NH.

 Trong nhiều trường hợp, thông tin về các sai sót đáng ra phải

được báo cáo lên trên qua các cấp độ tổ chức đã không đến được

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho đến khi các vấn đề

này trở nên trầm trọng.

 Trong một số trường hợp khác, thông tin trong các báo cáo điều

hành không đầy đủ và chính xác, tạo ra ấn tượng giả tạo về hiện

trạng kinh doanh.

44

 Việc xác định xem liệu hoạt động kinh doanh có được tiến

hành như mong muốn hay không, từ việc đánh giá ở cấp

cao đến việc duy trì công tác kiểm tra chéo (cụ thể Ban

lãnh đạo không phản ứng thích hợp với những thông tin

mà họ nhận được), bởi vì :

+ Thông thường các phòng ban lúc đầu báo cáo là hoạt

động sinh lời sau mới báo cáo về những thua lỗ, vượt xa

hơn rất nhiều so với dự kiến đối với một mức độ rủi ro nào

đó nhưng công việc điều tra đã không được tiến hành cho

đến khi nó trở nên nghiêm trọng.
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 Thông tin trong tổ chức không đáng tin cậy hoặc không

đầy đủ, thông tin liên lạc bên trong tổ chức không hiệu quả.

+ Thông tin tài chính có thể bị báo cáo lệch lạc trong nội bộ

+ NH thất bại trong việc truyền đạt đầy đủ nhiệm vụ của các

nhân viên và kiểm soát các trách nhiệm hoặc các chính

sách xem liệu nó có được đọc, được hiểu và được ghi nhớ

+ Không có các kênh liên lạc đầy đủ để báo cáo các hành

động đáng ngờ của nhân viên.

46

 Yếu kém thứ 5:

Sự thiếu hụt và thiếu hiệu quả các chương trình kiểm

toán và giám sát. Trong nhiều trường hợp, hoạt động

kiểm toán đã không đủ mạnh để nhận biết và báo cáo

các điểm yếu trong kiểm soát tại các ngân hàng có

vấn đề, nhưng lại không có cơ chế để đảm bảo ban

lãnh đạo có thể sửa chữa các thiếu sót đó.
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HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé kh«ng ®­îc gi¸m s¸t trùc tiÕp vµ

c¸c ®¸nh gi¸ ®éc lËp còng kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng ®­îc

l·nh ®¹o xö lý thÝch hîp:

+ Kh«ng cã xem xÐt vµ ph¶n øng ®èi víi c¸c th«ng tin th­êng

nhËt ®­îc cung cÊp cho cÊp qu¶n lý trung gian vµ c¸n bé

kh¸c vÒ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng.

- V­ît qu¸ giíi h¹n rñi ro

- V­ît qu¸ sè d­ tµi kho¶n kh¸ch hµng

- HoÆc thiÕu b¸o c¸o tµi chÝnh hiÖn thêi cña kh¸ch hµng

48

 Hệ thống kiểm soát nội bộ không được giám sát trực tiếp

và các đánh giá độc lập cũng không đầy đủ hoặc không

được lãnh đạo xử lý thích hợp. (tiếp)

+ Các hoạt động thương mại bị che giấu bởi các tài khoản

khách hàng không có thực

+ Những thua lỗ lớn thể hiện một số rủi ro như hiệu suất sinh

lời bất thường so với mức độ rủi ro và mức độ tăng trưởng

nhanh trong một hoạt động kinh doanh mới xa cách về địa

lý với tổ chức mẹ.

+ Một số cảnh báo từ các kiểm toán viên của ngân hàng và

kiểm toán viên độc lập về hoạt động của bộ phận đó

không được ban lãnh đạo xử lý.
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Kiểm toán nội bộ không đảm bảo là một nguồn đánh giá độc

lập hiệu quả, lý do :

+ Hoạt động kiểm toán diễn ra manh mún, thiếu hiểu biết toàn

diện về các qui trình kinh doanh và thiếu sự theo dõi khi nhận

ra vấn đề. Nguyên nhân xuất phát từ phương thức kiểm toán

phân đoạn.

+ Nhân viên kiểm toán nội bộ thiếu hiểu biết và không được đào

tạo đầy đủ về các sản phẩm và thị trường. Chính vì thiếu kỹ

năng chuyên môn nên họ thường do dự khi đặt ra các câu hỏi

và khi nghi ngờ vấn đề gì họ thường dễ chấp nhận câu trả lời

hơn là kiểm nghiệm nó

+ Sự kém hiệu quả của kiểm toán cũng xuất phát từ sự không

theo sát một cách thích hợp của Ban lãnh đạo đối với các vấn

đề mà kiểm toán viên phát hiện.

50

Trách nhiệm mỗi nhân viên trong xây dựng hệ 

thống KSNB lành mạnh và văn hoá kiểm soát.

• Hệ thống KSNB là gì?

• Ai tham gia vào hệ thống này?

• Hệ thống này ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt

động nào của Ngân hàng?

• Các bộ phận cấu thành của HT KSNB? Theo

anh/ chị Bộ phận nào là quan trọng nhất?

• Là nhân viên ABBank. Với vị trí, chức danh của

anh/ chị, anh chị cần làm gì để góp phần xây

dựng HTKSNB lành mạnh, hiệu quả?
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Mô hình quản trị rủi ro 3 

tuyến phòng thủ

Lawrence Fock

CRO of ABBank
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3 Lines of Defence

Senior Management
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Groups

• Accounting
• Human 

Resource
• Information 

Systems
• Legal
• Administration 

& General 
Affairs

• Central 
Operations

• Credit 
Management

• Work Out

Board of Directors

Business 
Groups

• Corporate 
Banking

• Consumer  
Banking

• Trade Services 
• Payment Centre
• Call Center
• Card Center
• Investment 

Center
• Treasury & 

Dealing

Risk 
Management 

Function

Internal 
Audit

1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence

Day-to-day 

management of risk 

Risk oversight, policies 

and framework
Independent 

assurance

Be AWARE of where your roles and responsibilities in managing 

risk 
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3 Lines of Defense – an illustration

Forward

Midfield

Fullbacks

Goal keeper

2nd Line of Defence

- Risk Control Units

1st Line of Defence

-Risk Taking Units

3rd Line of Defence

-Internal Audit

54
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